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( Cập nhập đăng ký xét tuyển đến ngày 22/07/2020) 
- Mọi thắc mắc về tuyển sinh vui lòng liên hệ: 

 + Phòng đào tạo- Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung 

 + Điện thoại: 0913443304, 0909126646  

 + E-mail: cdmt@cdmt.vn 

- Hồ sơ nhập học gồm: 

 +  Giấy báo nhập học;  

 +  Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bản sao Bằng tốt nghiệp THPT; 

 +  Các bản sao: Học bạ THPT;  

 +  Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu;  

 +  Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); (mang theo các bản chính để đối chiếu) 

TT Họ và Tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nghề/ngành Bậc học 

Hình 

thức  

xét tuyển 

Ghi chú 

1 Lâm Văn An Nam 23/05/2002 Điện công nghiệp Cao đẳng Online   

2 Nguyễn Văn Bắc Nam 18/07/1999 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

3 Võ Hữu Bằng Nam 12/01/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

4 Phạm Long Biên Nam 16/11/2002 Điện Công Nghiệp Cao đẳng Online   

5 Dương Đình Chiểu Nam 08/09/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

6 Đỗ Thành Chương Nam 11/11/2000 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

7 Trần Đăng Đại Nam 22/12/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

8 Trần Hữu Đang Nam 10/01/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

9 Nguyễn Tiến Đạt Nam 1/11/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

10 Hoàng Văn Đức Nam 10/06/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

11 Phan Văn Đức Nam 03/08/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

12 Trịnh Xuân Đức Nam 28/10/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

13 Bùi Tấn Dũng Nam 18/02/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

14 Lê Anh Dũng Nam 30/08/2002 Điện Công Nghiệp Cao đẳng Online   

15 Lương Võ Anh Dũng Nam 06/01/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

16 Nguyễn Thanh Dũng Nam 20/2/2001 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

17 Nguyễn Tiến Dũng Nam 01/11/1996 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

18 Hoàng Văn Dương Nam 24/8/200ư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

19 Lê Minh Dương Nam 02/09/1992 Điện công nghiệp Cao đẳng Online   

20 Trần Đức Đại Dương Nam 06/01/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

21 Nguyễn Anh Duy Nam 11/08/2002 Điện công nghiệp Cao đẳng Online   

22 Hồ Văn Giơ Nam 16/09/1999 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   
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23 Kiều Đặng Hải Hà Nam 7/6/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

24 Nguyễn Ngọc Hải Nam 05/09/2000 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

25 Trần Bá Hải Nam 18/4/1990 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

26 Đoàn Văn Hận Nam 1/05/1995 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

27 Lưu Phong Hạo Nam 22/04/2002 Vận Hành Nhà Máy Thuỷ Điện Cao đẳng Online   

28 Hồ Quang Hiển Nam 01/01/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

29 Lê Nguyễn Huy Hoàng Nam 03/08/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

30 Nguyễn Hữu Hoàng Nam 22/09/1994 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

31 Tống Văn Hoàng Nam 28/3/2001 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

32 Phạm Văn Hu Nam 09/05/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

33 Lo Van Hung Nam 02/03/2004 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

34 Phan Phi Hùng Nam 13/02/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

35 Nguyễn Bá Hưng Nam 13/09/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

36 Nguyễn Minh Hương Nam 08/06/2002 Vận hành nhà máy thuỷ điện Cao đẳng Online   

37 Nguyễn Ngọc Huy Nam 15/03/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

38 Phan Văn Huy Nam 11/12/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

39 Nguyễn Văn Huỳnh Nam 19/6/1995 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

40 Trần Duy Khai Nam 11/12/2002 Điện công nghiệp Cao đẳng Online   

41 Lê Nguyễn Nho Khiêm Nam 29/5/2002 Điện công nghiệp Cao đẳng Online   

42 Trần Tuấn Kiệt Nam 16/8/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

43 Võ Tuấn Kiệt Nam 07/03/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

44 Phạm Văn Lê Nam 10/11/2020 Điện Công Nghiệp Cao đẳng Online   

45 Nguyễn Thùy Linh Nam 31/07/1983 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

46 Nguyễn Trọng Linh Nam 18/11/2002 Điện Công Nghiệp Cao đẳng Online   

47 Đinh Hải Long Nam 16/09/1999 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

48 Nguyễn Minh Long Nam 02/06/1999 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

49 Ngô Công Luân Nam 17/06/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

50 Nguyễn Thành Luân Nam 17/11/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

51 Nguyễn Thành Luân Nam 14/02/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

52 Trần Trí Mạnh Nam 15/12/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

53 Hoàng Văn Nam Nam 07/05/2002 Điện công nghiệp Cao đẳng Online   

54 Nguyễn Phương Nam Nam 09/10/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

55 Pi Lao Nam Nam 05/05/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

56 Đồng Thị Thảo Nguyên Nam 15/09/1998 Quản trị kinh doanh Cao đẳng Online   

57 Nguyễn Trần Ánh Nguyệt Nữ 25/09/1995 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

58 Nguyễn Anh Nhật Nam 02/01/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

59 Trần Công Nhật Nam 01/10/1996 Điện Công Nghiệp Cao đẳng Online   



60 Võ Thị Vân Phi Nữ 07/02/1994 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

61 Phạm Anh Phúc Nam 25/05/1997 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

62 Võ Thị Phi Phụng Nữ 17/7/1997 Kế toán Cao đẳng Online   

63 Lê Bá Quân Nam 01/02/2002 Điện Công Nghiệp Cao đẳng Online   

64 Trương Trung Quân Nam 12/10/1998 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

65 Nguyễn Duy Quang Nam 12/10/2003 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

66 Nguyễn Đình Quý Nam 28/08/2002 Vận Hành Nhà Máy Thuỷ Điện Cao đẳng Online   

67 Hồ Tấn Rin Nam 21/8/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

68 Hồ Văn Sâm Nam 12/01/1998 Vận hành nhà máy thuỷ điện Cao đẳng Online   

69 Tô Văn Sĩ Nam 18/08/2020 Kế toán Cao đẳng Online   

70 Mai Hoàng Sinh Nam 01/01/2001 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

71 Ngô Quang Sử Nam 17/03/1999 Điện công nghiệp Cao đẳng Online   

72 Dương Lê Nhật Tân Nam 15/08/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

73 Lê Xuân Thạch Nam 11/04/1998 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

74 Trần Hải Thân Nam 10/4/1998 Vận hành nhà máy thuỷ điện Cao đẳng Online   

75 Đặng Ngọc Thành Nam 5/11/1998 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

76 Trần Văn Thiện Nam 10/08/2002 Điện Công Nghiệp Cao đẳng Online   

77 Trần Văn Thịnh Nam 03/09/2001 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

78 Trương Nhân Thọ Nam 01/02/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

79 Hồ Kim Lưu Thông Nam 03/10/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

80 Nguyễn Vĩnh Thông Nam 10/11/2002 Điện công nghiệp Cao đẳng Online   

81 Hà Thuận Nam 21/08/2002 Vận hành nhà máy thuỷ điện Cao đẳng Online   

82 Lê Vũ Tín Nam 23/03/1994 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

83 Đoàn Thị Kiều Trang Nữ 20/8/2002 Tài chính -Ngân hàng Cao đẳng Online   

84 Võ Quốc Trình Nam 21/12/2001 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

85 Nguyễn Văn Trọng Nam 26/11/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

86 Lê Quang Trường Nam 27/07/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

87 Nguyễn Quang Trưởng Nam 12/07/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

88 Vũ Văn Tú Nam 1/9/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

89 Trần Văn Tứ Nam 10/02/2002 Vận hành nhà máy thuỷ điện Cao đẳng Online   

90 Lê Huỳnh Anh Tuấn Nam 18/11/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

91 Bùi Quang Túc Nam 25/05/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

92 Bùi Phan Tuyển Nam 16/09/2002 Điện công nghiệp Cao đẳng Online   

93 Đinh Anh Vũ Nam 20/12/2002 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng Online   

 

  
 

 
 


